
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-CCKL Đắk Lắk., ngày      tháng       năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2025 của 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk. 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-SNN, ngày 30/12/2024 của Sở nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-CCKL, ngày 30/12/2024 của Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Đắk Lắk về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025; 

Xét đề nghị của Kế toán trưởng Chi cục Kiểm lâm 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của Chi 

cục Kiểm lâm (theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Kiểm lâm, Kế toán 

trưởng chi cục Kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan tổ chức 

thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở NN và PTNT (Báo cáo); 

- LĐCCKL; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Hạt KL các huyện, liên huyện; 

- Đội KLCĐ&PCCR số 1,2,3; 

- Đăng website CCKL; 

- Lưu: VT, HCTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Quốc Hưng 



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẮK LẮK 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CHƯƠNG: 412 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO  

CHI CỤC KIỂM LÂM NĂM 2025 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CCKL, ngày      /     /2025 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk) 

 

                                                                                                                                      Đơn vị tính: triệu đồng 

 

STT 

 

Nội dung 

Dự toán 

được 

giao 

Tiết 

kiệm 

10% 

Dự toán 

được 

giao sử 
dụng 

A B C D E 

   Chi cục Kiểm lâm (Loại 340, Khoản 341) 96.747 3.105 93.642 

   Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

    Số thu 4.000 0 4.000 

   Thu tiền xử lý vi phạm hành chính 4.000 0 4.000 

   Dự toán chi ngân sách nhà nước  92.747 3.105 89.642 

-   Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 67.458 735 66.723 

-   Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 20.289 1.870 18.419 

-   Chi sự nghiệp kinh tế 5.000 500 4.500 

1 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm 21.689 989 20.700 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu 4.000  4.000 

 Thu phạt vi phạm hành chính toàn ngành (Nộp 100% 
vào NSNN) 

4.000  4.000 

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  21.689 989 20.700 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 11.509 132 11.377 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 5.180 357 4.823 

- Chi sự nghiệp kinh tế 5.000 500 4.500 

2 Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột – Krông Pắk 4.631 62 4569 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  4.631 62 4.569 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.467 45 4.422 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 164 17 147 

3 Hạt Kiểm lâm Cư M’gar 5.202 141 5.061 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  5.202 141 5.061 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.212 42 4.170 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 990 99 891 

4 Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn 6.186 82 6.104 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     



 Dự toán chi ngân sách nhà nước  6.186 82 6.104 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.846 48 5.798 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 340 34 306 

5 Hạt Kiểm lâm Ea Sup 5.645 163 5.482 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  5.645 163 5.482 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.525 51 4.474 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.120 112 1.008 

6 Hạt Kiểm lâm Krông Năng -  Buôn Hồ 4.339 124 4.215 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  4.339 124 4.215 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.464 36 3.428 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 875 88 787 

7 Hạt Kiểm lâm Ea Hleo – Krông Buk 5.517 194 5.323 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  5.517 194 5.323 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.027 45 3.982 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.490 149 1.341 

8 Hạt Kiểm lâm huyện Lắk 4.208 85 4.123 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  4.208 85 4.123 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.808 45 3.763 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 400 40 360 

9 Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông 6.269 248 6.021 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  6.269 248 6.021 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.299 51 4.248 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.970 197 1.773 

10 Hạt Kiểm lâm Krông Ana – Cư Kuin 4.093 102 3.991 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  4.093 102 3.991 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.433 36 3.397 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 660 66 594 

11 Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar 5.438 149 5.289 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  5.438 149 5.289 



- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.428 48 4.380 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.010 101 909 

12 Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrắk 4.531 64 4.467 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  4.531 64 4.467 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.381 48 4.333 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 150 16 134 

13 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1  5.590 253 5.337 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  5.590 253 5.337 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.450 39 3.411 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.140 214 1.926 

14 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 4.872 289 4.583 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  4.872 289 4.583 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.312 33 2.279 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.560 256 2.304 

15 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3  4.537 160 4.377 

 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản thu    

 Thu phạt vi phạm hành chính     

 Dự toán chi ngân sách nhà nước  4.537 160 4.377 

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.297 36 3.261 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.240 124 1.116 

 

Số tiền bằng chữ: (Chín mươi ba tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn) 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T14:27:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	Lương Huy Sơn<sonlhttg@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:09:37+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Nguyễn Quốc Hưng<hungnq@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:52:16+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Chi cục Kiểm lâm<chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:52:33+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Chi cục Kiểm lâm<chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:52:42+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Chi cục Kiểm lâm<chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:53:01+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Chi cục Kiểm lâm<chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:53:25+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Chi cục Kiểm lâm<chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:53:32+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Chi cục Kiểm lâm<chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:54:43+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Chi cục Kiểm lâm<chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:54:49+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Chi cục Kiểm lâm<chicuckiemlam@nnptnt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




